
KHỐI 8

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên 
LMS

Ngữ văn Toán Tiếng Anh
Khoa học
tự nhiên

Lịch sử và Địa 
lý

Giáo dục 
công dân

Công nghệ Tin học

3 14/9/2023 20/9/2023

Đọc mở rộng 
theo thể loại: 

Chái bếp

Đơn thức, đa 
thức

- Writing Skill  
Writing basic 

descriptive 
 passage   

Phản ứng hóa học
Cách mạng 
công nghiệp

Tự hào về 
truyền thống 
dân tộc VN

Xây dụng ý 
tưởng, cấu 

trúc bài trình 
chiếu về chủ 

đề năng 
lượng tái tạo 

4 21/9/2023 27/9/2023 Ôn tập bài 1
Tứ giác. Hình 
thang. Hình 
bình hành

Quantifiers 
with countable 
/ uncountable 

noun

Phản ứng hóa học
Xung đột Nam 
– Bắc triều và 

Trịnh – Nguyễn

Tôn trọng sự 
đa dạng của 
các dân tộc.

Chia sẻ bài 
trình chiếu 
trong môi 
trường số

5 28/9/2023 04/10/2023

Đọc mở rộng 
theo thể loại: 
Những điều bí 

ẩn trong tập tính 
di cư của loài 

chim 

Phép cộng, 
phép trừ, phép 

nhân, phép chia 
đa thức

Verbs to 
express 

preference + to 
- infinitives

Phản ứng hóa học

Ảnh hưởng của 
địa hình đối với 
sự phân hoá tự 
nhiên và khai 
thác kinh tế

Tôn trọng sự 
đa dạng của 
các dân tộc.

Hình chiếu 
vuông góc 

của khối hình 
học cơ bản

Biểu hiện vi 
phạm khi sử 
dụng công 

nghệ số

Tuần

Nội dung/chủ đề dạy họcTiến độ

UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG DẠY VÀ HỌC TRÊN HỆ THỐNG HỔ TRỢ HỌC TẬP LMS 
NĂM HỌC 2023 - 2024 (HỌC KỲ I)



KHỐI 8

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên 
LMS

Ngữ văn Toán Tiếng Anh
Khoa học
tự nhiên

Lịch sử và Địa 
lý

Giáo dục 
công dân

Công nghệ Tin học
Tuần

Nội dung/chủ đề dạy họcTiến độ

6 05/10/2023 11/10/2023
Thực hành 
Tiếng Việt

Hình chữ nhật

- Writing Skill 
Writing long 

form 
announcements

Phản ứng hóa học

Quá trình khai 
phá vùng đất 

phía Nam từ thế 
kỉ XVI đến thế 

kỉ XVIII

Tôn trọng sự 
đa dạng của 
các dân tộc.

Tin học giúp 
nâng cao 
hiệu quả 

công việc, kể 
tên các 

ngành nghề 
liên quan

7 12/10/2023 18/10/2023 Ôn tập bài 2 Hằng đẳng thức
First 

Conditional 
with if or unless

Acid
Base - Thang pH

Đặc điểm 
chung của tài 

nguyên khoáng 
sản, sử dụng 

hợp lí tài 
nguyên khoáng 

sản

Lao động cần 
cù, sáng tạo.

Phân biệt địa 
chỉ tương đối 

và địa chỉ 
tuyệt đối

8 19/10/2023 25/10/2023

Đọc mở rông 
thể loại: Lối 

sống đơn giản - 
Xu thế của thế 

kỉ XXI

Ôn tập hình học

- Compound 
sentences with 
and. - Complex 
sentences with 

so that

Ôn tập giữa 
HK1 

Quá trình khai 
phá vùng đất 

phía Nam từ thế 
kỉ XVI đến thế 

kỉ XVIII

Lao động cần 
cù, sáng tạo.

Bản vẽ chi tiết
Ôn tập 

KTĐG giữa 
HKI

9 26/10/2023 01/11/2023 Ôn tập bài 3
Ôn tập giữa kì 

(Giải đề)
- Writing Skill 
Writing guides

Base - Thang pH
Oxide

Ôn tập kiểm tra 
giữa HK1

Ôn Tập GK KTGKI



KHỐI 8

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên 
LMS

Ngữ văn Toán Tiếng Anh
Khoa học
tự nhiên

Lịch sử và Địa 
lý

Giáo dục 
công dân

Công nghệ Tin học
Tuần

Nội dung/chủ đề dạy họcTiến độ

10 02/11/2023 08/11/2023
Tri thức Ngữ 

văn: Truyện cười
Hằng đẳng thức 

(tiếp theo)
Wh - questions

Muối - 
Phân bón hóa 

học

Kinh tế, văn 
hoá và tôn giáo 

ở Đại Việt 
trong các thế kỉ 

XVI – XVIII

Bảo vệ lẽ phải
Sắp xếp dữ 
liệu theo 1 

tiêu chí

11 09/11/2023 15/11/2023

Đọc mở rông 
thể loại: Tiếng 
cười có lợi ích 

gì?

Định lý Ta-lét
Prepositions of 

place and 
movement

Muối - 
Phân bón hóa 

học

Khởi nghĩa 
nông dân ở 

Đàng Ngoài thế 
kỉ XVIII

Bảo vệ lẽ phải

Thực hiện 
lọc có điều 
kiện với dữ 
liệu đã có 
ban đầu

12 16/11/2023 22/11/2023 Ôn tập bài 4
Phân tích đa 

thức thành nhân 
tử

- Writing Skill 
Writing 

emergency 
announcements

Khối luợng riêng
Đặc điểm thuỷ 

văn

Bảo vệ môi 
trường và Tài 
nguyên thiên 

nhiên

Ôn tập 
KTĐG cuối 

HKI

13 23/11/2023 29/11/2023
Tri thức Ngữ 
văn: Hài kịch

Đường trung 
bình của tam 

giác. Tính chất 
đường phân 
giác của tam 

giác

Semester 1 
Final Review

Áp suất

 Tác động của 
biến đổi khí 

hậu đối với khí 
hậu và thủy văn 

Việt Nam

Bảo vệ môi 
trường và Tài 
nguyên thiên 

nhiên

Ôn tập: Chủ 
đề 1

KT cuối HKI

14 30/11/2023 06/12/2023
Bài tập ôn tập 

thi học kỳ

Ôn tâp kiểm tra 
cuối HK1 (Giải 

đề)

Semester 1 
Final Review

Áp suất

Các nước Anh, 
Pháp, Đức, Mỹ 

chuyển sang 
giai đoạn chủ 
nghĩa đế quốc

Bảo vệ môi 
trường và Tài 
nguyên thiên 

nhiên

Phân loại 
biểu đồ



KHỐI 8

GV Công 
bố khóa học

HS hoàn 
thành khóa 

họctrên 
LMS

Ngữ văn Toán Tiếng Anh
Khoa học
tự nhiên

Lịch sử và Địa 
lý

Giáo dục 
công dân

Công nghệ Tin học
Tuần

Nội dung/chủ đề dạy họcTiến độ

15 07/12/2023 12/12/2023
Bài tập ôn tập 

thi học kỳ

Ôn tập kiểm tra 
cuối HK1 (Giải 

đề)

Semester 1 
Final Review

Áp suất
Ôn tập kiểm tra 

cuối HK1
Ôn Tập HKI

Tạo biểu đồ 
về doanh thu 
công nghiệp 
phần mềm 
giai đoạn 
2016-2020


